
STT Cơ quan, đơn vị Chủng loại

Quy định 
hiện hành 
tại QĐ 36 
và QĐ 52

Đơn vị 
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định 
mức

Mục đích sử dụng Ghi chú

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 26 25

1.1 Chi cục Thủy sản Xe ô tô bán tải 0 1 1
Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (lĩnh vực thủy sản); quan trắc môi trường

1.2 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Xe ô tô bán tải 0 1 1
Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật)

1.3 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Xe ô tô bán tải 0 1 1
Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (lĩnh vực chăn nuôi và thú y)

1.4 Chi cục Thủy lợi Xe ô tô bán tải 0 1 0
Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác phòng chống lụt 

bão, đê điều

Không thuộc các nhiệm vụ 
được quy định tại khoản 5 

Điều 8 Nghị định số 
72/2023/NĐ-CP

1.5 Chi cục Kiểm lâm

1.5.1 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Xe ô tô bán tải 0 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.2 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm
Xe ô tô từ
12-16 chỗ

0 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.3 Đội Kiểm lâm Cơ động, Phòng cháy chữa cháy rừng Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.4 Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.5 Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.6 Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.7 Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.8 Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2023/NĐ-CP

Phụ lục
ĐỀ XUẤT SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ TỪ 12-16 CHỖ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM LÂM, PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG,
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG NÔNG NGHIỆP, TUẦN TRA BIÊN GIỚI, PHỤC VỤ NGƯỜI CÓ CÔNG,
BẢO TRỢ XÃ HỘI, PHÂN GIỚI CẮM MỐC, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN, QUAN TRẮC
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1.5.9 Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.10 Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.11 Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.12 Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.13 Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.14 Hạt Kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.5.15 Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng

1.6 BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng
1.7 Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng
1.8 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng
1.9 Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng

1.10 Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố Xe ô tô bán tải 1 1 1 Thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy rừng

1.11 Vườn Quốc gia Vũ Quang Xe ô tô bán tải 1 2 2
Thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng 
(Vườn Quốc gia Vũ Quang có Hạt kiểm lâm trực thuộc)


